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QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH HỖ 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của Thành phố Hà Nội, 
bao gồm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình xem xét lựa chọn, chính sách hỗ trợ, 
nghĩa vụ và trách nhiệm của nghiên cứu sinh và cơ sở đào tạo.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị 
quyết phù hợp với chỉ đạo của 
Thành ủy về việc đào tạo tối 
thiểu 1.000 nghiên cứu sinh theo 
chương trình học bổng giai đoạn 
2026 - 2030.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo được phép tổ chức đào tạo trình độ 
tiến sĩ trên cả nước.

2. Các cơ sở đào tạo được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức đào tạo và 
cấp bằng tiến sĩ.

3. Các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối tượng áp dụng của Nghị 
quyết phù hợp với chỉ đạo của 
Thành ủy về việc đào tạo tối 
thiểu 1.000 nghiên cứu sinh theo 
chương trình học bổng giai đoạn 
2026 - 2030, bao gồm:

- Nghiên cứu sinh;

- Cơ sở đủ điều kiện đào tạo tiến 
sĩ;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan 
khác.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 
1. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. 

Điều này quy định các nguyên 
tắc chung trong việc áp dụng 
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2. Luận án nghiên cứu sinh gắn với các bài toán điểm nghẽn, bài toán lớn cụ 
thể; các chương trình nghiên cứu được công bố theo các quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố hoặc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

3. Kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh được chuyển hóa thành: luận cứ 
khoa học cho chính sách, mô hình quản trị, giải pháp công nghệ, quy trình 
mới hoặc sản phẩm ứng dụng phục vụ Thành phố.

4. Ưu tiên các cơ sở đào tạo có liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo thuộc 
Top 200 các Bảng xếp hạng Đại học uy tín. 

5. Nghiên cứu sinh chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không trùng lặp 
với chính sách khác.

quy định hỗ trợ đào tạo nghiên 
cứu sinh của thành phố Hà Nội.

Các nguyên tắc áp dụng Nghị 
quyết phù hợp với yêu cầu chung 
về áp dụng pháp luật: công khai, 
minh bạch, đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của các bên, rõ 
quyền lợi, rõ trách nhiệm, rõ trình 
tự, thủ tục; đảm bảo không chi 
ngân sách cho các nội dung trùng 
lặp.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Bảng xếp hạng Đại học uy tín bao gồm: Times Higher Education (THE) 
World University Rankings; QS World University Rankings; Academic 
Ranking of World Universities (ARWU); U.S. News & World Report Best 
Global Universities; Center for World University Rankings (CWUR).

Điều này giải thích một số thuật 
ngữ chuyên môn sử dụng trong 
nội dung Nghị quyết.

Điều 5. Nghiên cứu sinh được tuyển chọn theo quy định tại Nghị quyết 
này hưởng các khoản hỗ trợ như sau: 
1. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến 
sĩ như sau:

a) Học bổng đào tạo: 15 triệu đồng/tháng;

b) Hỗ trợ chi phí xuất bản phẩm, chi phí tham dự hội nghị, hội thảo khoa học 
trong nước theo thực tế, tối đa không quá 50 triệu đồng/năm.

2. Nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu được công bố trong quá trình đào 
tạo tiến sĩ liên quan trực tiếp đến chương trình nghiên cứu khoa học, đổi mới 
sáng tạo của Thành phố, bài toán lớn, dữ liệu, mô hình, chính sách hoặc không 
gian phát triển của Thành phố Hà Nội được hưởng các khoản hỗ trợ thêm như 
sau:

Điều này quy định về các chính 
sách hỗ trợ tài chính đối với 
nghiên cứu sinh đáp ứng điều 
kiện hỗ trợ đào tạo nghiên cứu 
sinh của Thành phố.

Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo 
1000 tiến sỹ giai đoạn 2026-
2030. Dự kiến 5 năm 

Tổng nhu cầu 1 năm: 60.050 
trđ/năm, 5 năm là 300.250 triệu 
đồng.

Bình quân mỗi năm 200 người. 
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Thông tư số 140/2025/TT-BTC ngày 
30/12/2025 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước 
đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách 
nhà nước đảm bảo kinh phí (có hiệu lực từ 
14/02/2026)

Điều 2. Quy định chung
1. Chế độ công tác phí theo quy định tại 
Thông tư này là khoản chi phí cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và các 
cá nhân có liên quan được cử đi công tác ở 
nước ngoài (sau đây gọi chung là người đi 
công tác) theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh 

a) Hỗ trợ 100% phí công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học và công 
nghệ uy tín quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của 
Web of Science theo mức thông báo của tạp chí khoa học và công nghệ quốc 
tế với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ.

b) Nghiên cứu sinh có kết quả học tập đáp ứng các quy định của cơ sở đào 
tạo, được mời đi tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế uy tín hoặc đi thực 
tập ngắn hạn (không quá 180 ngày) ở nước ngoài tại các cơ sở đào tạo nằm 
trong Top 200 Bảng xếp hạng Đại học uy tín được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
chi phí, áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 140/2025/TT-BTC 
của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà 
nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh 
phí. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm. Trong trường hợp người 
học được các tổ chức khác hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc tham dự hội 
thảo, hội nghị quốc tế hoặc thực tập ngắn hạn thì ngân sách nhà nước sẽ không 
hỗ trợ các chi phí người học đã được tài trợ. 

c) Hỗ trợ thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài tại các cơ sở đào tạo nằm trong 
Top 200 Bảng xếp hạng Đại học uy tín (không quá 9 tháng): 

Áp dụng các mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 
30/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính 
thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ 
sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Trong thời gian hưởng chi phí hỗ trợ sinh hoạt phí tại nước ngoài thì không 
hưởng học bổng đào tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

d) Nghiên cứu sinh được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam được hỗ 
trợ 15 lần mức lương tối thiểu vùng I.

đ) Nghiên cứu sinh được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc hoặc Châu Âu được hỗ trợ 30 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Tổng nhu cầu chi hỗ trợ 1 năm: 
59.150 triệu đồng trong đó:

+ Hỗ trợ học bổng cơ bản cho 
100 người: 180 triệu 
đồng/người/năm

+ Hỗ trợ học bổng cơ bản và chi 
phí hội thảo trong nước, xuất 
bản phầm cho 70 người: 230 
triệu đồng/người/năm

+ Hỗ trợ chi phí đi trao đổi ở 
nước ngoài, hoặc có thành tích 
công bố, sáng chế cho 30 người: 
835 triệu đồng/người/năm.

Mức hỗ trợ tham dự các hội 
nghị, hội thảo quốc tế uy tín 
hoặc đi thực tập ngắn hạn 
(không quá 180 ngày) ở nước 
ngoài tại các cơ sở đào tạo nằm 
trong Top 200 Bảng xếp hạng 
Đại học uy tín được quy định 
phù hợp định mức theo Thông tư 
số 140/2025/TT-BTC và không 
vượt quá 50 triệu đồng/người 
trong một năm.

Mức hỗ trợ thực tập, nghiên cứu 
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phí bao gồm:

a) Tiền vé các phương tiện đi lại, bao gồm: vé 
máy bay, vé tàu hỏa, vé tàu biển, vé xe từ Việt 
Nam đến nước công tác và ngược lại (kể cả vé 
máy bay, vé tàu hỏa, vé tàu biển, vé xe của 
chặng đường trong nội địa nước đến công tác);

b) Tiền thuê phương tiện đi lại, gồm: phương 
tiện đi lại từ nhà đến sân bay, ga tàu, cảng 
biển, bến xe, cửa khẩu và ngược lại khi đi 
công tác ở nước ngoài về nhà (ở trong nước); 
phương tiện từ sân bay, ga tàu, cảng biển, bến 
xe, cửa khẩu khi nhập cảnh đến nơi ở nước 
đến công tác và ngược lại khi xuất cảnh; 
phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nước 
đến công tác;

c) Tiền thuê phòng nghỉ ở nước đến công tác;

d) Tiền ăn và tiêu vặt theo định mức tại nước 
đến công tác;

đ) Lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu 
có);

e) Lệ phí thị thực, lệ phí cấp hộ chiếu;

g) Tiền đóng góp tham gia (tham dự) hội nghị, 
hội thảo (bao gồm cả tiền mua tài liệu nếu có);

h) Tiền bảo hiểm y tế;

i) Tiền chờ đợi tại sân bay;

k) Tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục 
vụ cho đợt công tác;

3. Thời gian được hưởng kinh phí hỗ trợ quy định tại Điều này là tổng thời 
gian chương trình đào tạo tiến sỹ theo quy định của cơ sở đào tạo nhưng 
không vượt quá 04 (bốn) năm. Trường hợp phải kéo dài thời gian đào tạo, 
nghiên cứu sinh tự đảm bảo các chi phí để tiếp tục chương trình đào tạo.

4. Nghiên cứu sinh được nhận thêm hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân 
khác trong quá trình học tập, nghiên cứu trong trường hợp khoản hỗ trợ tài 
chính này không phải là học bổng toàn phần, đồng thời không có mâu thuẫn 
giữa quyền lợi và trách nhiệm của người học được nhận hỗ trợ kinh phí theo 
quy định tại Nghị quyết này với quyền lợi và trách nhiệm của người học được 
nhận hỗ trợ tài chính theo quy định của các tổ chức, cá nhân này.

5. Trường hợp nghiên cứu sinh hoàn thành sớm chương trình đào tạo tiến sỹ 
từ 06 tháng trở lên thì được cấp một lần toàn bộ phần học bổng đào tạo của 
số tháng còn lại chưa nhận nhân với 1,5 lần.

ở nước ngoài tại các cơ sở đào 
tạo nằm trong Top 200 Bảng xếp 
hạng Đại học uy tín (không quá 
9 tháng) phù hợp với quy định 
tại Thông tư số 30/2022/TT-
BTC.

Mức hỗ trợ đào tạo nghiên cứu 
sinh trong nước theo chính sách 
của thành phố Hà Nội đề xuất 
đang cao hơn mức hỗ trợ theo 
quy định hiện hành (không quá 
10 triệu đồng/tháng cho mỗi 
nghiên cứu sinh).
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l) Tiền điện thoại, fax, internet;

m) Tiền bồi dưỡng (tip);

n) Tiền chiêu đãi; mua quà tặng đối ngoại;

o) Tiền thuê dịch thuật;

p) Tiền khám sức khỏe tổng quát, tiêm phòng 
vắc xin một số bệnh (trước khi đi công tác) 
theo yêu cầu của nước đến công tác (nếu có);

q) Các khoản chi phí khác có liên quan theo 
quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

khoản 1 Điều 3 Thông tư số 30/2022/TT-BTC 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế 
tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực 
đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở 
giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 
2019 - 2030

Điều 3. Nội dung hỗ trợ đối với phương 
thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài 
trình độ tiến sĩ và thạc sĩ
1. Học phí và các khoản có liên quan đến học 
phí: Thực hiện thanh toán theo hợp đồng ký 
kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với cơ sở đào 
tạo ở nước ngoài hoặc theo mức do cơ sở đào 
tạo ở nước ngoài thông báo trong giấy báo tiếp 
nhận học viên (chi bằng đồng đôla Mỹ hoặc 
bằng đồng tiền của nước sở tại); tối đa không 
quá 25.000 đô la Mỹ/người học/năm học hoặc 
tương đương với đồng tiền của nước sở tại. 
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Trường hợp mức học phí cao hơn mức 25.000 
đô la Mỹ/người học/năm thì mức chênh lệch 
học phí cao hơn do người học tự chi trả hoặc 
do cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học 
chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trường hợp đặc biệt, cần thu hút và tạo nguồn 
giảng viên từ những sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-
CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính 
sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 
nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết 
định đối với từng trường hợp cụ thể, thực hiện 
thanh toán theo mức học phí quy định của cơ 
sở đào tạo và trong phạm vi dự toán được 
giao.

Điều 6. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn
1. Nghiên cứu sinh được tham gia tuyển chọn để nhận kinh phí hỗ trợ theo 
Nghị quyết này khi đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Là công dân Việt Nam, tuổi không quá 47 tính đến năm tham gia tuyển 
chọn; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để đi học; không trong 
thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; 
không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của 
pháp luật khi tham gia tuyển chọn đi học toàn thời gian ở nước ngoài;

b) Nghiên cứu sinh đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo; 
Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam; được cơ sở đào tạo dự kiến tiếp nhận học chính 
thức trong năm đăng ký tuyển chọn hoặc năm kế tiếp liền kề; hoặc đang theo 

Điều này quy định đối tượng và 
tiêu chuẩn để tuyển chọn được 
nhận chính sách hỗ trợ đào tạo 
nghiên cứu sinh của thành phố 
Hà Nội.

Các điều kiện cơ bản phù hợp 
yêu cầu đầu vào đào tạo trình độ 
tiến sĩ theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, 
riêng trình độ ngoại ngữ yêu cầu 
cao hơn (phải đạt bậc 5/6 so với 
quy định chuẩn ngoại ngữ đầu 
vào đạt bậc 4/6 của Bộ Giáo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-140-2017-ND-CP-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-369422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-140-2017-ND-CP-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-369422.aspx
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học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu ít nhất 
từ 18 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia tuyển chọn; 

c) Chưa nhận hoặc chưa cam kết nhận học bổng toàn phần từ ngân sách Nhà 
nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác cho việc học tập, nghiên cứu ở trình 
độ dự tuyển tính đến thời điểm được tuyển chọn.

d) Nội dung nghiên cứu gắn với các bài toán điểm nghẽn, bài toán lớn cụ thể; 
các chương trình nghiên cứu được công bố theo các quyết định của Ủy ban 
nhân dân Thành phố hoặc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

đ) Có văn bản của một đơn vị của Thành phố hoặc doanh nghiệp trên địa bàn 
Thành phố cam kết tiếp nhận, sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc có thư cam 
kết đồng hướng dẫn của một giáo sư là giảng viên cơ hữu tại cơ sở đào tạo 
quốc tế thuộc Top 200 Bảng xếp hạng Đại học uy tín.

2. Cơ sở đào tạo có danh sách nghiên cứu sinh tham gia tuyển chọn để nhận 
kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đối với cơ sở đào tạo trong nước: ngành đào tạo có tên trong những bảng 
xếp hạng ngành hoặc lĩnh vực đào tạo có uy tín của thế giới được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo công nhận ít nhất 01 lần trong 05 năm cuối tính đến thời điểm 
được xét chọn; hoặc ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ đã tuyển sinh và tổ chức 
đào tạo từ 05 năm trở lên, có ít nhất 05 nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp và được 
cấp bằng trong vòng 05 năm gần nhất; ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ có ít 
nhất 05 khóa đào tạo đã tốt nghiệp và được cấp bằng;

b) Đối với cơ sở đào tạo ở nước ngoài: ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ, trừ 
các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành thể dục và thể thao, nằm 
trong nhóm 500 tốt nhất của những bảng xếp hạng ngành hoặc lĩnh vực đào 
tạo có uy tín của thế giới (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) ít nhất 
01 lần trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công bố danh sách các cơ sở đào tạo trong phạm vi Đề án. 

c) Cơ sở đào tạo thực hiện liên kết đào tạo ở trình độ tiến sĩ phải đáp ứng yêu 

dục).

Yêu cầu này nhằm hướng tới 
việc tuyển chọn các ứng viên có 
trình độ ngoại ngữ tốt, có khả 
năng tham gia các khóa đào tạo 
chuyên sâu, hội thảo quốc tế do 
chuyên gia nước ngoài giảng 
dạy, tăng khả năng hội nhập 
quốc tế.

Quy định yêu cầu ứng viên cam 
kết chưa nhận học bổng toàn 
phần từ ngân sách Nhà nước 
hoặc các nguồn kinh phí khác để 
hạn chế chồng chéo trong chi 
ngân sách nhà nước, hạn chế xảy 
ra xung đột tiềm tàng từ phía hỗ 
trợ học bổng khác đối với kết 
quả, sản phẩm nghiên cứu của 
ứng viên.

Quy định nội dung nghiên cứu 
gắn với các bài toán điểm nghẽn, 
bài toán lớn cụ thể; các chương 
trình nghiên cứu được công bố 
theo các quyết định của Ủy ban 
nhân dân Thành phố hoặc Sở 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của 
Thành ủy yêu cầu 100% luận án 
nghiên cứu sinh (được hưởng 
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cầu tại điểm a khoản 1 Điều này đối với cơ sở đào tạo ở trong nước, yêu cầu 
tại điểm b khoản 1 Điều này đối với cơ sở đào tạo nước ngoài và những quy 
định hiện hành về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

d) Cơ sở đào tạo có chính sách miễn học phí đào tạo tiến sĩ đối với các nghiên 
cứu sinh thuộc diện được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị quyết này.

3. Tiêu chuẩn đầu ra cần đạt đối với nghiên cứu sinh: 

a) Tiêu chuẩn về công bố khoa học

Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ: Có ít nhất 02 bài 
báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Q1 hoặc Q2 
(theo xếp hạng Scopus/Web of Science). Trong đó, ít nhất 01 bài nghiên cứu 
sinh phải là tác giả chính (First Author hoặc Corresponding Author).

Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Yêu cầu có ít nhất 01 bài báo 
được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Q1 hoặc Q2 (theo 
xếp hạng Scopus/Web of Science) hoặc xuất bản 01 chương sách tại các nhà 
xuất bản quốc tế uy tín.

Báo cáo ít nhất 02 lần/năm tại hội thảo chuyên đề chia sẻ kết quả nghiên cứu 
tại đơn vị công tác; hoặc tại hội nghị, hội thảo do Thành phố tổ chức để 
chuyển giao tri thức; hoặc tại hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

b) Tiêu chuẩn về tính ứng dụng thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh được chuyển hóa thành luận cứ khoa 
học cho chính sách, mô hình quản trị, giải pháp công nghệ, quy trình mới 
hoặc sản phẩm ứng dụng phục vụ Thành phố. 

Có văn bản đánh giá hoặc xác nhận về tính khả thi/triển vọng ứng dụng của 
đơn vị, cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố hoặc các doanh nghiệp/tổ chức 
liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu.

c) Tiêu chuẩn về Trình độ Ngoại ngữ

Chứng chỉ đầu ra: Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 5/6 theo Khung 

chính sách hỗ trợ) phải gắn với 
bài toán điểm nghẽn cụ thể của 
Thành phố; tối thiểu 60-70% kết 
quả nghiên cứu của nghiên cứu 
sinh được chuyển hóa thành luận 
cứ khoa học cho chính sách, mô 
hình quản trị, giải pháp công 
nghệ, quy trình mới hoặc sản 
phẩm ứng dụng phục vụ Thành 
phố.

Quy định về điều kiện đối với cơ 
sở đào tạo nhằm sàng lọc những 
cơ sở đào tạo có uy tín, duy trì 
được đánh giá chất lượng đào 
tạo ở thứ hạng cao trong nước để 
đào tạo đội ngũ nghiên cứu sinh 
tiến sĩ cho Thành phố.
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năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại thời điểm bảo vệ luận án.

d) Tiêu chuẩn về Thời gian hoàn thành

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng Tiến 
sĩ trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo (không quá 4 năm). Trường hợp 
gia hạn không được quá 12 tháng, nghiên cứu sinh không được nhận hỗ trợ 
tài chính trong thời gian gia hạn.

Điều 7. Quy trình xét chọn nghiên cứu sinh được hỗ trợ
1. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu và ngân sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh 
được cấp có thẩm quyền giao, Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải công khai 
thông báo về đợt xét tuyển hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh trên Trang Thông 
tin điện tử của Sở. 

2. Các cơ sở đào tạo tổ chức tổ chức tuyển chọn và lập danh sách các nghiên 
cứu sinh đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết này, gửi hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hà Nội (trực tiếp hoặc trực tuyến). Hồ sơ đề xuất bao gồm:

a) Công văn đề nghị hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh;

b) Danh sách nghiên cứu sinh đáp ứng yêu cầu;

c) Hồ sơ của từng nghiên cứu sinh, bao gồm: 

c1) Lý lịch khoa học;

c2) Văn bản cam kết của nghiên cứu sinh về việc đáp ứng các yêu cầu tại 
khoản 1 Điều 6 Nghị quyết này;

c3) Bản thuyết minh định hướng nội dung nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

c4) Văn bản của một đơn vị của Thành phố hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực 
phù hợp với định hướng nghiên cứu của nghiên cứu sinh trên địa bàn Thành 
phố cam kết tiếp nhận, sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc thư cam kết đồng 
hướng dẫn của một giáo sư là giảng viên cơ hữu tại cơ sở đào tạo quốc tế 

Điều này quy định quy trình xét 
chọn nghiên cứu sinh được hỗ 
trợ.

Việc xét chọn ứng viên được 
nhận hỗ trợ của Thành phố được 
thực hiện thông qua chuyên gia 
tư vấn độc lập hoặc Hội đồng tư 
vấn.
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thuộc Top 200 Bảng xếp hạng Đại học uy tín; 

d) Hồ sơ minh chứng khác theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá hồ sơ xét hỗ trợ nghiên cứu 
sinh theo trình tự sau:

Phương án 1: Cơ chế chuyên gia độc lập kết hợp Hội đồng
a) Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của 02 chuyên gia độc lập có chuyên 
môn phù hợp về hồ sơ của từng nghiên cứu sinh. Chuyên gia đánh giá và 
chấm điểm vào phiếu đánh giá. Các hồ sơ được đánh giá là đạt yêu cầu nếu 
điểm bình quân đánh giá đạt từ 7 trở lên (trên thang 10 điểm). Nếu điểm chấm 
của 2 chuyên gia chênh lệch quá 2 điểm dẫn đến hồ sơ không đạt, Sở Khoa 
học và Công nghệ lấy thêm ý kiến của chuyên gia độc lập thứ 3 và tính kết 
quả chấm điểm bình quân của 3 chuyên gia.

b) Trường hợp số lượng hồ sơ đạt yêu cầu không vượt quá chỉ tiêu hỗ trợ đào 
tạo còn lại của năm, tất cả hồ sơ sẽ được chấp thuận hỗ trợ;

c) Trường hợp số lượng hồ sơ đạt yêu cầu vượt quá chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo 
còn lại của năm, Sở Khoa học và Công nghệ xét theo thứ tự từ trên xuống 
dưới căn cứ theo điểm đánh giá bình quân cho đến khi hết chỉ tiêu;

d) Trường hợp có nhiều hồ sơ bằng điểm nhau dẫn đến vượt quá chỉ tiêu đào 
tạo, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng xét hỗ trợ đào 
tạo tiến sĩ theo quy định tại khoản 3 Điều này để đánh giá, lựa chọn các hồ 
sơ này;

đ) Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ tại bước 2, Sở Khoa học và Công nghệ 
gửi văn bản thông báo chấp thuận hỗ trợ kèm theo danh sách nghiên cứu sinh 
được hỗ trợ tới cơ sở đào tạo;

e) Sở Khoa học và Công nghệ, cơ sở đào tạo và nghiên cứu sinh ký kết hợp 
đồng 3 bên hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh để làm cơ sở thanh toán kinh phí 
và xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình đào tạo 
tiến sĩ.
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Phương án 2: Cơ chế Hội đồng
a) Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng xét hỗ trợ đào 
tạo tiến sĩ theo quy định tại khoản 3 Điều này để đánh giá, lựa chọn các hồ 
sơ. Các hồ sơ được đánh giá là đạt yêu cầu nếu điểm bình quân đánh giá của 
Hội đồng đạt từ 7 trở lên (trên thang 10 điểm).

b) Trường hợp số lượng hồ sơ đạt yêu cầu không vượt quá chỉ tiêu hỗ trợ đào 
tạo còn lại của năm, tất cả hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được chấp thuận hỗ trợ;

c) Trường hợp số lượng hồ sơ đạt yêu cầu vượt quá chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo 
còn lại của năm, Hội đồng xét theo thứ tự từ trên xuống dưới căn cứ theo 
điểm đánh giá bình quân cho đến khi hết chỉ tiêu;

d) Trường hợp có nhiều hồ sơ bằng điểm nhau dẫn đến vượt quá chỉ tiêu đào 
tạo, Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín lựa chọn hồ sơ được chọn trong số 
các hồ sơ bằng điểm, lấy kết quả theo thứ tự từ trên xuống dưới;

đ) Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ tại bước 2, Sở Khoa học và Công nghệ 
ra Quyết định phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh đủ điều kiện hỗ trợ, gửi 
cơ sở đào tạo;

e) Sở Khoa học và Công nghệ, cơ sở đào tạo và nghiên cứu sinh ký kết hợp 
đồng 3 bên hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh để làm cơ sở thanh toán kinh phí 
và xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình đào tạo 
tiến sĩ.

3. Quy định về Hội đồng xét hỗ trợ đào tạo tiến sĩ

a) Hội đồng có từ 05 - 07 thành viên, gồm chủ tịch, thư ký; có các ủy viên là 
đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; các chuyên gia, nhà 
khoa học hoặc đại diện doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung 
nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

b) Buổi họp hội đồng phải có 2/3 số thành viên có mặt. Hội đồng thảo luận 
tập thể, chấm điểm độc lập. Kết quả đánh giá của Hội đồng là bình quân điểm 
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đánh giá của từng thành viên dự họp hoặc thành viên vắng mặt nhưng có gửi 
phiếu đánh giá.

4. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành các mẫu biểu sử dụng trong quy trình 
xét chọn nghiên cứu sinh được hỗ trợ, cụ thể hóa các tiêu chuẩn xét chọn quy 
định tại Nghị quyết này thành bảng tiêu chí chấm điểm

5. Sau đợt xét chọn đầu tiên trong năm, nếu vẫn còn chỉ tiêu hỗ trợ, Sở Khoa 
học và Công nghệ quyết định việc tổ chức các đợt xét chọn tiếp theo hoặc 
dừng xét chọn, chuyển chỉ tiêu còn thừa sang năm tiếp theo.

Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 
lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung 
chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo

TT Nội dung công việc Đơn 
vị tính

Khung 
định 

mức chi 
tối đa

1

Chi Hội đồng: xét 
tài trợ, đặt hàng 
nhiệm vụ khoa học, 
công nghệ và đổi 
mới sáng tạo; xét 
duyệt nhiệm vụ đổi 
mới sáng tạo; xác 
định danh mục đổi 
mới sáng tạo đặt 
hàng; xét duyệt hồ 
sơ đề nghị hỗ trợ lãi 

  

Điều 8. Định mức chi thù lao chuyên gia độc lập, Hội đồng xét hỗ trợ đào 
tạo tiến sĩ
1. Thù lao chuyên gia độc lập là 1.500.000 đồng/phiếu đánh giá.

2. Chi thù lao Hội đồng xét hỗ trợ đào tạo tiến sĩ

a) Chi họp Hội đồng: Chi phí một buổi họp được áp dụng mức chi Hội đồng 
xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng 
và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản 
lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

b) Thù lao 01 phiếu nhận xét đánh giá được áp dụng mức chi nhận xét đánh 
giá của chi Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-
BKHCN.

Điều này quy định thù lao đối 
với chuyên gia tư vấn độc lập, 
Hội đồng tư vấn.

chuyên gia xét hồ sơ: 1,5 
trđ/phiếu x 3 phiếu/1 hồ sơ x 250 
hồ sơ/năm = 1.125 triệu 
đồng/năm, họp và chi phí hành 
chính khác 150 triệu đồng/năm.

Định mức chi cho chuyên gia và 
thành viên Hội đồng tư vấn được 
áp dụng theo định mức quy định 
tại Thông tư số 38/2025/TT-
BKHCN.
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suất vay; xác định 
danh mục các 
chương trình hỗ trợ 
tài chính, phân bổ 
kinh phí đối với 
từng chương trình 
hỗ trợ tài chính; tư 
vấn thẩm định hồ 
sơ yêu cầu công 
nhận trung tâm 
nghiên cứu và phát 
triển

a Chi họp Hội đồng Hội 
đồng  

 Chủ tịch Hội đồng  1.800

 
Phó chủ tịch Hội 
đồng; thành viên (ủy 
viên) Hội đồng

 1.500

 Thư ký khoa học  300

 Thư ký hành chính  300

 Đại biểu được mời 
tham dự  200

b Chi nhận xét đánh 
giá

01 
phiếu 
nhận 
xét
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Nhận xét đánh giá 
của thành viên (ủy 
viên) Hội đồng

 700

 

Nhận xét đánh giá 
của Chủ tịch Hội 
đồng, chuyên gia 
phản biện

 1.000

c

Chi thù lao xây dựng 
yêu cầu đặt hàng đối 
với các nhiệm vụ đề 
xuất thực hiện

Nhiệm 
vụ  

 Chủ tịch Hội đồng  700

 
Phó chủ tịch Hội 
đồng; thành viên (ủy 
viên) Hội đồng

 500

Chi 
thù lao 
chuyên 
gia tư 
vấn 
độc 
lập; 

chuyên 
gia tư 
vấn 

độc lập 
phục 

Chuyên gia 1.500
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vụ Hội 
đồng; 

chuyên 
gia tư 
vấn 

độc lập 
tham 
gia Tổ 
chuyên 

gia

Điều 9. Kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết bao gồm chi phí hỗ trợ nghiên cứu sinh và chi 
phí tổ chức đánh giá, xét chọn được bố trí từ nguồn ngân sách Thành phố, 
giao cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Mức chi phí trung bình hằng 
năm để triển khai thực hiện Nghị 
quyết ước tính:

Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo 
1000 tiến sỹ giai đoạn 2026-
2030. Dự kiến 5 năm 

Tổng nhu cầu 1 năm: 60.050 
trđ/năm, 5 năm là 300.250 triệu 
đồng.

Bình quân mỗi năm 200 người. 
Tổng nhu cầu chi hỗ trợ 1 năm: 
59.150 triệu đồng trong đó:

+ Hỗ trợ học bổng cơ bản cho 
100 người: 180 triệu 
đồng/người/năm

+ Hỗ trợ học bổng cơ bản và chi 
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phí hội thảo trong nước, xuất 
bản phầm cho 70 người: 230 
triệu đồng/người/năm

+ Hỗ trợ chi phí đi trao đổi ở 
nước ngoài, hoặc có thành tích 
công bố, sáng chế cho 30 người: 
835 triệu đồng/người/năm.

Điều 10. Quy trình cấp kinh phí học bổng 
1. Trên cơ sở Quyết định của Sở Khoa học và công nghệ phê duyệt danh sách 
nghiên cứu sinh đủ điều kiện hỗ trợ và hợp đồng ký kết theo quy định tại Điều 
7 Nghị quyết này, Sở Khoa học và Công nghệ cấp tạm ứng phần kinh phí hỗ 
trợ tương ứng với 06 tháng học bổng về tài khoản tiền gửi của cơ sở đào tạo 
mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Hàng tháng, cơ sở đào tạo cấp học bổng cho nghiên cứu sinh theo quy trình 
cấp học bổng của nhà trường.

3. Định kỳ 6 tháng, cơ sở đào tạo làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí tạm 
ứng với Sở Khoa học và Công nghệ để làm cơ sở cấp tạm ứng 6 tháng tiếp 
theo.  Hồ sơ thanh quyết toán kinh phí học bổng bao gồm:

a) Quyết định công nhận trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của các 
nghiên cứu sinh;

b)  Bảng kê thanh toán kinh phí học bổng cho nghiên cứu sinh bao gồm họ 
tên nghiên cứu sinh, số căn cước, số điện thoại di động, tổng số tháng của 
chương trình đào tạo, số tháng đã học, số tiền hỗ trợ đã cấp;

c) Ủy nhiệm chi chuyển kinh phí học bổng cho nghiên cứu sinh.

Điều này quy định quy trình cấp 
kinh phí học bổng.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 
không cấp kinh phí trực tiếp cho 
nghiên cứu sinh được tài trợ mà 
sẽ cấp vào tài khoản của cơ sở 
đào tạo (6 tháng/lần).

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm 
thực hiện chi hỗ trợ hàng tháng 
cho nghiên cứu sinh. 

Điều 11. Quy trình cấp kinh phí hỗ trợ khác (trừ hỗ trợ tham dự các hội 
nghị, hội thảo quốc tế, đi thực tế, trao đổi nghiên cứu tại nước ngoài)
1. Định kỳ 6 tháng, cơ sở đào tạo tổng hợp danh sách nghiên cứu sinh gửi đủ 

Điều này quy định quy trình cấp 
kinh phí hỗ trợ khác (trừ hỗ trợ 
tham dự các hội nghị, hội thảo 
quốc tế, đi thực tế, trao đổi 
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điều kiện cấp  kinh phí hỗ trợ khác trong 6 tháng, có văn bản gửi Sở Khoa 
học và Công nghệ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ. Hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ 
trợ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo; 

b) Danh sách nghiên cứu sinh đủ điều kiện cấp kinh phí hỗ trợ, trong đó kinh 
phí đề nghị cấp chia theo từng khoản hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Nghị 
quyết này; 

c) Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trong 6 tháng của nghiên cứu sinh, có 
ý kiến xác nhận và cam kết của người hướng dẫn và của đại diện cơ sở đào 
tạo về việc nghiên cứu sinh có khả năng tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành 
chương trình đào tạo.

d) Bản sao hóa đơn, chứng từ đối với các khoản chi theo thực tế, tài liệu 
chứng minh các kết quả đối với các khoản hỗ trợ theo kết quả nghiên cứu.

2. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát hồ sơ, cấp thanh toán kinh phí khác về 
tài khoản tiền gửi của cơ sở đào tạo mở tại Kho bạc Nhà nước.

3. Cơ sở đào tạo cấp kinh phí hỗ trợ khác cho nghiên cứu sinh và gửi bản sao 
ủy nhiệm chi chuyển tiền về Sở Khoa học và Công nghệ để lưu hồ sơ.

nghiên cứu tại nước ngoài)

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 
không cấp kinh phí trực tiếp cho 
nghiên cứu sinh được tài trợ mà 
sẽ cấp vào tài khoản của cơ sở 
đào tạo (6 tháng/lần).

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm 
thực hiện chi hỗ trợ cho nghiên 
cứu sinh.

Điều 12. Quy trình cấp kinh phí hỗ trợ tham dự các hội nghị, hội thảo 
quốc tế, đi thực tập, trao đổi nghiên cứu tại nước ngoài 
1. Nghiên cứu sinh lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ gửi cơ sở đào tạo, 
bao gồm: 

a) Đề nghị tạm ứng kinh phí;

b) Dự toán các kinh phí đề nghị hỗ trợ lập theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 
này;

c) Thư mời của đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có xác nhận nội 
dung nghiên cứu sinh sẽ báo cáo tại hội nghị, hội thảo; hoặc thư mời nhập 
học của cơ sở đào tạo nước ngoài; các thông báo về chi phí nghiên cứu sinh 

Điều này quy định quy trình cấp 
kinh phí hỗ trợ tham dự các hội 
nghị, hội thảo quốc tế, đi thực 
tập, trao đổi nghiên cứu tại nước 
ngoài.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 
không cấp kinh phí trực tiếp cho 
nghiên cứu sinh được tài trợ mà 
sẽ cấp vào tài khoản của cơ sở 
đào tạo.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm 
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phải chi trả, chi phí nghiên cứu sinh được đơn vị tổ chức/cơ sở đào tạo nước 
ngoài hỗ trợ.

2. Cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ, lập danh sách đề nghị tạm ứng kinh phí tham 
dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, đi thực tập, trao đổi nghiên cứu tại nước 
ngoài của nghiên cứu sinh, kèm theo bản sao các hồ sơ liên quan gửi Sở Khoa 
học và Công nghệ.

3. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát hồ sơ, cấp tạm ứng toàn bộ kinh phí hỗ 
trợ về tài khoản tiền gửi của cơ sở đào tạo mở tại Kho bạc Nhà nước.

4. Hàng tháng, cơ sở đào tạo cấp học bổng cho nghiên cứu sinh theo quy trình 
cấp học bổng của nhà trường.

5. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nghiên cứu sinh hoàn thành 
chương trình tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, đi thực tập, trao đổi nghiên 
cứu tại nước ngoài về nước, nghiên cứu sinh có trách nhiệm tập hợp toàn bộ 
hóa đơn, chứng từ thanh toán các khoản chi thanh toán theo thực tế, báo cáo 
kết quả tham dự hội nghị, báo cáo kết quả trao đổi, học tập có xác nhận của 
cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cơ sở đào tạo để thanh quyết toán kinh phí.

6. Cơ sở đào tạo kiểm tra hồ sơ chứng từ, cấp nốt phần kinh phí hỗ trợ còn 
lại (nếu chưa cấp đủ) cho nghiên cứu sinh.

7. Định kỳ 6 tháng, cơ sở đào tạo làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí tạm 
ứng hỗ trợ tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, đi thực tập, trao đổi nghiên 
cứu tại nước ngoài với Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ thanh quyết toán 
kinh phí bao gồm:

a) báo cáo kết quả tham dự hội nghị; báo cáo kết quả trao đổi, học tập có xác 
nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài;

b) Hóa đơn, chứng từ thanh toán các khoản chi thanh toán theo thực tế của 
nghiên cứu sinh;

c)  Bảng kê thanh toán kinh phí hỗ trợ đã cấp cho nghiên cứu sinh; 

thực hiện chi hỗ trợ cho nghiên 
cứu sinh.
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d) Ủy nhiệm chi chuyển kinh phí hỗ trợ cho nghiên cứu sinh.

Nghị định số 51/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP 
ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về 
bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Điều 3. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7
“Điều 7a. Xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn
1. Trường hợp người học được xóa hoặc miễn 
chi phí bồi hoàn:

a) Xóa chi phí bồi hoàn trong trường hợp 
người học đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là 
đã chết theo quy định của pháp luật;

b) Miễn chi phí bồi hoàn một trong các trường 
hợp sau:

Người học được cơ sở y tế có thẩm quyền xác 
nhận không đủ sức khỏe để làm việc;

Người học chấp hành nghĩa vụ làm việc chưa 
đủ thời gian theo quy định nhưng sau đó được 
cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, 
luân chuyển, biệt phái hoặc chuyển công tác 
đến vị trí khác;

Người học do nguyên nhân khách quan, bất 
khả kháng nên không thể chấp hành sự điều 
động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định việc bồi hoàn xem xét, quyết định 
việc miễn chi phí bồi hoàn đối với trường hợp 

Điều 13. Chấm dứt hỗ trợ và đền bù kinh phí
1. Các trường hợp phải chấm dứt hỗ trợ, không phải đền bù kinh phí hỗ trợ

a) Nghiên cứu sinh không thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo vì lý do 
sức khỏe (tai nạn, ốm, tử vong có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

b) Nghiên cứu sinh được cơ sở đào tạo đánh giá không có khả năng hoàn 
thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong đợt đánh giá định kỳ;

c) Nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong thời 
gian quy định;

d) Nghiên cứu sinh thay đổi định hướng nghiên cứu không còn liên quan trực 
tiếp đến bài toán lớn, dữ liệu, mô hình, chính sách hoặc không gian phát triển 
của Thành phố Hà Nội

2. Các trường hợp phải chấm dứt hỗ trợ và phải đền bù kinh phí hỗ trợ

a) Nghiên cứu sinh vi phạm pháp luật khi đang trong thời gian đào tạo dẫn 
đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kết án tù giam;

b) Nghiên cứu sinh tự ý bỏ học hoặc bị cơ sở đào tạo buộc thôi học do vi 
phạm quy định của cơ sở đào tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu;

c) Nghiên cứu sinh bị cơ sở đào tạo thu hồi bằng tiến sĩ do vi phạm liêm chính 
học thuật và các lý do khác.

3. Các kinh phí phải đền bù bao gồm toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã nhận theo 
quy định. Các trường hợp chấm dứt hỗ trợ không do vi phạm liêm chính học 
thuật thì không phải đền bù phần kinh phí hỗ trợ công bố công trình khoa học 
và công nghệ và kinh phí hỗ trợ đối người được cấp bằng sáng chế. 

4. Việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đào tạo được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng 
và chi phí đào tạo, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2026/NĐ-CP. 

Điều này quy định về chấm dứt 
hỗ trợ và đến bù kinh phí hỗ trợ.

Các quy định về trường hợp 
không phải đền bù kinh phí hỗ 
trợ phù hợp quy định tại Nghị 
định số 51/2026/NĐ-CP, sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 143/2013/NĐ-CP 
ngày 24/10/2013 của Chính phủ 
quy định về bồi hoàn học bổng 
và chi phí đào tạo.

Các trường hợp phải bồi hoàn 
kinh phí hỗ trợ đào tạo phù hợp 
với các quy định pháp luật 
chung, vi phạm pháp luật dẫn 
đến bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, bị kết án tù giam; tự ý bỏ học 
hoặc bị buộc thôi học, vi phạm 
liêm chính khoa học.

Mức bồi hoàn kinh phí phù hợp 
quy định tại Nghị định số 
143/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về bồi hoàn học 
bổng và chi phí đào tạo, được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
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này.

Nghị định số 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào 
tạo, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
51/2026/NĐ-CP

Điều 5. Chi phí bồi hoàn và cách tính chi 
phí bồi hoàn
1. Chi phí bồi hoàn bao gồm: Học phí, học 
bổng và các khoản chi phí khác phục vụ cho 
khóa học đã được ngân sách nhà nước cấp.

2. Chi phí đào tạo được cấp bao gồm: Học phí, 
học bổng, sinh hoạt phí và các khoản chi phí 
khác đã được ngân sách nhà nước cấp cho 
người học theo chế độ quy định.

3. Cách tính chi phí bồi hoàn:

a) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 
Điều 3 của Nghị định này, người học phải bồi 
hoàn 100% chi phí đào tạo được cấp từ ngân 
sách nhà nước.

b) Đối với người học quy định tại Khoản 2 
Điều 3 của Nghị định này thì chi phí bồi hoàn 
được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

Đối với công chức được cử đi đào tạo bằng ngân sách nhà nước, việc bồi 
hoàn kinh phí được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 171/2025/N Đ-
CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

số 51/2026/NĐ-CP.
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- S là chi phí bồi hoàn;

- F là chi phí đào tạo được cấp;

- T1 là thời gian làm việc theo sự điều động 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được 
tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã làm việc sau khi được điều 
động được tính bằng số tháng làm tròn.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh
1. Chịu trách nhiệm pháp lý về tính trung thực trong kê khai hồ sơ và các quy 
định pháp luật liên quan.

2. Tuân thủ quy định và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian học 
tập, nghiên cứu; báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu định kỳ 06 tháng hoặc 
khi kết thúc kỳ học, năm học trong thời gian đào tạo và khi tốt nghiệp chương 
trình đào tạo.

3. Hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và được cấp bằng tiến sĩ theo 
quy định của cơ sở đào tạo.

4. Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi 
tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực 
tiếp tới đề tài luận án, được minh chứng bằng ít nhất 02 công bố khoa học đối 
với nghiên cứu sinh có thời gian học ở nước ngoài, hoặc ít nhất 01 công bố 
khoa học đối với nghiên cứu sinh học ở các hình thức còn lại trong các ấn 
phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus (sau đây viết tắt là 
WoS/Scopus) với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ.

5. Đối tượng hưởng chính sách tại Nghị quyết này được hưởng các chính sách 
khác của Trung ương và Thành phố nhưng không được trùng lặp nội dung hỗ 
trợ. Trường hợp trùng lặp, đối tượng chỉ được lựa chọn một chính sách tại 
cùng thời điểm.

Điều này quy định quyền và 
trách nhiệm của nghiên cứu sinh 
được hưởng chính sách hỗ trợ 
đào tạo của Thành phố.
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Điều 15. Quyền và trách nhiệm  của cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh
1. Tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thành 
nhiệm vụ học tập, nghiên cứu trong quá trình đào tạo; phân công những giảng 
viên có kinh nghiệm và uy tín khoa học để giảng dạy và hướng dẫn nghiên 
cứu sinh.

2. Lập và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

3. Định kỳ 6 tháng, thực hiện đánh giá kết quả nghiên cứu của nghiên cứu 
sinh, đánh giá khả năng hoàn thành chương trình đào tạo của nghiên cứu sinh; 
đề xuất các trường hợp chấm dứt hỗ trợ, bồi hoàn kinh phí theo quy định tại 
Nghị quyết này.

4. Thu hồi kinh phí hỗ trợ nộp về ngân sách Thành phố trong trường hợp 
nghiên cứu sinh phải đền bù.

5. Các cơ sở đào tạo có quá 10% số lượng nghiên cứu sinh của cơ sở thuộc 
diện chấm dứt hỗ trợ hoặc chưa thu hồi đủ kinh phí đền bù sẽ không được xét 
hồ sơ trong các đợt xét chọn hỗ trợ nghiên cứu sinh trong vòng 2 năm kể từ 
khi ngày ban hành Quyết định chấm dứt hỗ trợ gần nhất đối với nghiên cứu 
sinh thuộc cơ sở đào tạo.

Điều này quy định quyền và 
trách nhiệm của cơ sở đào tạo 
nghiên cứu sinh.

Điều 16. Điều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này theo đúng quy định của pháp luật.

b) Phê duyệt Đề án tuyển chọn và đào tạo 1000 tiến sĩ đảm bảo nhân lực cho 
quản lý, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030;

c) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Đề án, bố trí kinh phí để thực hiện Nghị 
quyết này theo đúng quy định;

Điều này quy định trách nhiệm 
thi hành Nghị quyết của UBND 
Thành phố; trách nhiệm kiểm 
tra, giám sát của HĐND Thành 
phố; trách nhiệm giám sát thực 
hiện Nghị quyết của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Thành phố.
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d) Báo cáo sơ kết kết quả tổ chức thực hiện trình Hội đồng nhân dân Thành 
phố để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ 
chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân 
dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 17. Tổ chức thực hiện 
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2026.

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các quy định mới.

Điều này quy định về hiệu lực 
của Nghị quyết và quy định áp 
dụng khi văn bản dẫn chiếu có 
sự thay đổi, điều chỉnh.


